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TỔNG KẾT NGOẠI THƯƠNG 

THỔ NHĨ KỲ GIAI ĐOẠN 1990-2004

1/ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU

Bắt đầu từ năm 1980, Thổ Nhĩ Kỳ thay đổi chính sách phát triển kinh tế từ  “công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu” sang chiến lược “tăng trưởng lấy xuất khẩu làm chủ đạo”. Thổ mở cửa kinh tế hội nhập với thế giới thương mại bên ngoài, ban hành những ưu đãi khuyến khích nhằm thúc đẩy xuất khẩu (như miễn thuế và cung cấp các điều kiện tín dụng ưu đãi), bãi bỏ kiểm soát nhập khẩu trực tiếp, xoá bỏ hạn chế số lượng và giảm sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế xuống tới mức tối thiểu. Kết quả của những nỗ lực này là Thổ đã gia tăng thị phần buôn bán của mình trên thị trường thế giới từ chỗ chỉ chiếm 0.15% trong năm 1980 lên 0,6% trong năm 2003. Giai đoạn 1980 - 2004, xuất khẩu của Thổ đã tăng từ 2,9 tỷ usd lên 63 tỷ usd. Cơ cấu hàng xuất khẩu cũng đã có sự thay đổi lớn, từ chỗ xuất khẩu chủ yếu là các sản phẩm nông nghiệp và nguyên nhiên vật liệu thô chuyển sang xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao. Sự chuyển đổi này vẫn đang tiếp tục diễn ra cùng với gia tăng xuất khẩu các loại phương tiện vận tải và thiết bị văn phòng. Thực tế cho thấy, càng ngày nền kinh tế của Thổ càng tăng độ mở cửa với thế giới bên ngoài. 

Tỷ trọng buôn bán ngoại thương trong toàn bộ nền kinh tế Thổ đã tăng lên đều đặn kể từ những năm 1980. Nếu như kim ngạch buôn bán ngoại thương trong năm 1970 chỉ chiếm 8,6% của GNP thì con số này đã tăng lên 15,7% trong năm 1980 và 23,4% trong năm 1990. Năm 2000, tổng kim ngạch buôn bán ngoại thương đạt 82,3 tỷ usd với tỷ lệ xuất khẩu/nhập khẩu đạt 51%. Cũng trong năm này, tỷ trọng buôn bán ngoại thương trong GNP đạt 40,8%. Năm 2004, tỷ trọng buôn bán ngoại thương chiếm khoảng chừng 55% GNP với tỷ lệ xuất khẩu/nhập khẩu đạt 64,7%. Trong khi đó, tỷ trọng sản phẩm công nghiệp trong tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 84,3% so với 83,7% trong năm 2003. 

Trong những năm 1990, Thổ đã tạo ra được động lực mạnh mẽ trong hoạt động buôn bán ngoại thương. Thời kỳ này bị ảnh hưởng bởi những thay đổi lớn và phát triển trong nền kinh tế và chính trị của thế giới. Xuất khẩu trong năm 1990 đạt 13 tỷ usd đã tăng lên 21,6 tỷ usd trong năm 1995 và 27,8 tỷ usd trong năm 2000. Giai đoạn 1990-1995, xuất khẩu đạt mức tăng trưởng trung bình hàng năm 13,4%. Tỷ lệ này trong giai đoạn 1995-2000 chỉ đạt 5,7%. Lý do cơ bản của xuất khẩu đạt mức tăng trưởng cao trong giai đoạn 1990-1995 là do nhu cầu nhập khẩu của EU tăng mạnh. Ngoài ra, trong năm 1994 Thổ áp dụng các biện pháp ổn định kinh tế nên đã có tác động tích cực đối với sự phát triển này. Thêm vào đó, sự mất giá của đồng TL trong năm 1994 theo Quyết định ngày 5 tháng 4 cũng đem lại sức cạnh tranh quan trọng cho các nhà xuất khẩu của Thổ. Tuy nhiên, trong năm 1997 và 1998 do kết quả của các cuộc khủng hoảng kinh tế tại một số nước công nghiệp mới nổi lên ở Châu á và cuộc khủng hoảng kinh tế tại Liên bang Nga đã dẫn tới tốc độ tăng của thương mại cũng như nhu cầu của thế giới bị suy giảm. Điều này có ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất khẩu của Thổ trong năm 1999 và do vậy trong năm này xuất khẩu chỉ tăng 2,7%. Sau năm 2000, tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu của Thổ đã có những bước tăng tốc quan trọng. Hoạt động xuất khẩu liên tục gia tăng.  Năm 2001, tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu đạt 12,8%, năm 2002 đạt 15,1%, năm 2003 đạt 31% và năm 2004 đạt 33,4%. Xuất khẩu đạt mức tăng trưởng kỷ lục trong năm 2004 do có nhiều yếu tố. Trước tiên là sản xuất công nghiệp của Thổ đã đạt được một số khía cạnh cạnh tranh mặc dù đồng TL lên giá do kết quả của tiền lương thực tế thấp và giá cả năng lượng trì trệ (chủ yếu là giá điện). Thứ hai là do tỷ lệ lãi xuất thực tế thấp hơn so với các năm trước đó nên đã làm hạ thấp chi phí đi vay đối với các nhà sản xuất và nhà xuất khẩu. Thứ ba là Thổ gia tăng cải tiến công nghệ bằng các hoạt động chuyển giao công nghệ của những liên doanh (đặc biệt là trong ngành công nghiệp sản xuất ôtô) hoặc nhập khẩu công nghệ. Cuối cùng là do hoạt động sản xuất gia tăng trong những năm gần đây trong khi mức tiêu dùng vẫn trì trệ cho đến giữa năm 2003 nên đã tạo ra tình trạng vượt cung và điều này ngược lại đã làm chuyển hướng sang hoạt động xuất khẩu. 

Về nhập khẩu, hàng hoá trung gian và hàng hoá vốn là những mặt hàng nhập khẩu rất quan trọng đối với hoạt động sản xuất ở Thổ. Do đồng usd mất giá so với đồng euro và TL nên Thổ đã có lợi trong việc nhập khẩu hàng hoá trung gian có giá rẻ hơn từ những nước định giá hàng hoá theo đồng usd Mỹ (như là các nước ở khu vực Đông á, đặc biệt là Trung quốc) và xuất khẩu sản phẩm cuối cùng tới các nước EU.

Nhập khẩu của Thổ năm 1990 đạt 22,3 tỷ usd đã tăng lên 35,7 tỷ usd trong năm 1995 với tỷ lệ tăng bình quân 12%/năm trong giai đoạn 1990-1995. Nhập khẩu đạt mức tăng bình quân 10,5%/năm trong giai đoạn 1995-2000. Các yếu tố như gia nhập WTO năm 1995, thiết lập Liên minh quan thuế với EU năm 1996 và tăng trưởng kinh tế là những lý do chủ yếu làm cho nhập khẩu của Thổ tăng nhanh chóng trong 8 năm cuối cùng. Năm 2000, các yếu tố như: tăng trưởng GNP đạt 6,3%, tỷ lệ lãi xuất giảm mạnh, đồng TL tăng giá, đồng euro mất giá so với đồng usd và giá dầu tăng cao đã dẫn tới giá nhập khẩu tăng khoảng 34%. Tiếp sau những đợt tăng vọt như vậy, nhập khẩu đã giảm 24% trong năm sau đó khi mà nền kinh tế Thổ suy giảm. Các năm 2002 và 2003 là những năm khôi phục sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2001, thời kỳ này hoạt động nhập khẩu và nền kinh tế có tăng trưởng trở  lại. Nhập khẩu tăng 24,5% trong năm 2002 và 34,5% trong năm 2003. Năm 2004, GNP của Thổ tăng trưởng đầy ngoạn mục và đạt xấp xỉ 10%. Điều này cùng với tỷ lệ tăng cao trong hoạt động đầu tư tư nhân, phục hồi tiêu dùng tư nhân và đồng TL tăng giá đã là nguyên nhân khiến nhập khẩu của Thổ tăng đến 40,4% trong năm 2004.

Do kết quả của nhập khẩu tăng cao, tỷ lệ xuất khẩu/nhập khẩu đã giảm từ 58,1% trong năm 1990 xuống còn 51% trong năm 2000. Tuy nhiên sau đó tỷ lệ này lại tăng lên 68,4% trong năm 2003. Năm 2004, mặc dù xuất khẩu tăng ở mức kỷ lục nhưng do nhập khẩu tăng nhanh hơn nên tỷ lệ xuất khẩu/nhập khẩu giảm xuống còn 64,7%.

Mức tăng trưởng bình quân của kim ngạch buôn bán  ngoại thương đã giảm từ 12,5%/năm trong giai đoạn 1990-1995 xuống còn 8,7%/năm trong giai đoạn 1995-2000. Kim ngạch buôn bán ngoại thương đạt 82,3 tỷ usd vào năm 2000. Tỷ trọng buôn bán ngoại thương trong GNP tiếp tục tăng cho đến năm 2004 và đạt 54,7% trong khi con số này năm 1990 chỉ đạt 23,4%.

Thâm hụt ngoại thương (nhập khẩu giá CIF - xuất khẩu giá FOB) tăng từ 9,3 tỷ usd trong năm 1990 lên 14 tỷ usd trong năm 1995. Thời kỳ 1995-2000, thâm hụt thương mại tiếp tục tăng và năm 2000 chiếm 13,3% GNP. Do khủng hoảng kinh tế năm 2001, tỷ trọng thâm hụt ngoại thương đã giảm xuống còn 6,8%. Con số này bắt đầu tăng trở lại trong những năm tiếp sau và đạt 11,7% trong năm 2004.

Bảng 1: Kim ngạch xuất nhập khẩu 1990 - 2004

Đơn vị tính: Triệu USD

	Thời gian

Trị giá
	1990
	1995
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	Tăng trưởng 2004/ 2003 (%)

	Xuất khẩu (FOB)
	12 959
	21 637
	27 775
	31 334
	36 059
	47 253
	63 017
	33,4

	Nhập khẩu (CIF)
	22 302
	35 709
	54 503
	41 399
	51 554
	69 340
	97 341
	40,4

	Tổng  KN XNK 
	35 261
	57 346
	82 278
	72 733
	87 613
	116 593
	160 358
	37,5

	Thâm hụt XNK
	- 9 343
	- 14 072
	- 26 728
	- 10 065
	- 15 495
	- 22 087
	- 34 324
	55,4

	Tỷ lệ XK/nhập khẩu
	58,1
	60,6
	51,0
	75,7
	69,9
	68,1
	64,7
	-5,0


Nguồn: Ban Thư ký ngoại thương Thổ Nhĩ Kỳ

Bảng 2: Kim ngạch XNK và tỷ trọng XNK trong GNP

	Thời gianPRIVATE

	Kim ngạch XNK và GNP (Triệu USD)

	Trị giá
	1990
	1995
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004

	Xuất khẩu (FOB)
	12 959
	21 637
	27 775
	31 334
	36 059
	47 253
	63 017

	Nhập khẩu (CIF)
	22 302
	35 709
	54 503
	41 399
	51 554
	69 340
	97 341

	Tổng KN XNK
	35 261
	57 346
	82 278
	72 733
	87 613
	116 593
	160 358

	Thâm hụt XNK 
	- 9 343
	- 14 072
	- 26 728
	- 10 065
	- 15 495
	- 22 087
	- 34 324

	GNP
	150 758
	170 076
	201 439
	148 215
	180 892
	239 235
	293 300

	Thời gian
	Tỷ trọng XNK trong GNP (%)

	Tỷ trọng
	1990
	1995
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004

	Xuất khẩu (FOB)
	8,6
	12,7
	13,8
	21,1
	19,9
	19,8
	21,5

	Nhập khẩu (CIF)
	14,8
	21,0
	27,1
	27,9
	28,5
	29,0
	33,2

	Tổng KN XNK
	23,4
	33,7
	40,8
	49,1
	48,4
	48,7
	54,7

	Thâm hụt XNK
	-6,2
	-8,3
	-13,3
	-6,8
	-8,6
	-9,2
	-11,7

	GNP
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


Nguồn: Ban Thư ký ngoại thương Thổ Nhĩ Kỳ

2/ CƠ CẤU HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU

Khi xem xét hoạt động xuất khẩu theo các ngành hàng chủ yếu, tỷ trọng xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp có sự giảm đều cho đến năm 2004. Tỷ trọng xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp trong tổng kim ngạch xuất khẩu giảm từ 25,5% trong năm 1990 xuống còn 10,3% trong năm 2004. Xuất khẩu nông sản giảm trung bình 3,1%/năm trong giai đoạn 1995-2000. Sau đó xuất khẩu hàng nông sản cho thấy mặt phát triển khả quan, đặc biệt trong năm 2003 đã tăng 29,7% và năm 2004 tăng 23,3%. Nhưng do trong những năm này xuất khẩu nông sản tăng chậm hơn so với tốc độ tăng của tổng kim ngạch xuất khẩu nên tỷ trọng hàng nông sản tiếp tục giảm. Bên cạnh đó, trị giá xuất khẩu các sản phẩm khai khoáng đã tăng từ 876 triệu usd trong năm 1990 lên 2,9 tỷ usd trong năm 2004. Tuy nhiên, tỷ trọng các sản phẩm này trong tổng xuất khẩu lại giảm từ 6,8% xuống còn 4,6% trong cùng kỳ. Những năm gần đây, tỷ trọng xuất khẩu các sản phẩm khai khoáng có cải thiện chút ít.  Ngược lại, tỷ trọng xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp trong tổng xuất khẩu lại tăng lên trong giai đoạn 1990-2004. Con số này đạt 67,7% trong năm 1990 đã tăng lên 84,7% trong năm 2004. Giai đoạn 1990-1995, xuất khẩu hàng công nghiệp tăng bình quân 16,6%/năm. Tốc độ tăng của hàng công nghiệp xuất khẩu đã chững lại trong những năm tiếp sau và chỉ đạt trung bình 8,3%/năm trong thời kỳ 1995-2000. Năm 2003, xuất khẩu hàng công nghiệp tăng 30,7% và năm 2004 tăng 34,8%. Trong 7 năm gần đây, xuất khẩu hàng công nghiệp của Thổ đã có sự phát triển quan trọng. Nhóm hàng xuất khẩu máy móc và thiết bị vận tải chiếm tỷ trọng quan trọng nhất trong năm 2003 và năm 2004. Tỷ trọng của nhóm hàng này trong tổng kim ngạch xuất khẩu đã tăng lên 29% so với mức 6,6% trong năm 1990. Xuất khẩu hàng dệt may chiếm 28,3% tổng kim ngạch xuất khẩu trong năm 1995 đã giảm xuống còn 17,8% trong năm 2004. 

Xem xét cơ cấu hàng xuất khẩu của Thổ trong cơ cấu thương mại của thế giới cho thấy, tỷ trọng nhóm hàng nông sản và khai khoáng xuất khẩu của Thổ cao hơn so với của thế giới trong năm 1980 nhưng lại giảm xuống thấp hơn mức của thế giới trong năm 2003. Trong năm 1980, tỷ trọng xuất khẩu các nhóm hàng công nghiệp truyền thống của Thổ như hàng dệt, may mặc, sắt thép cao hơn so với của thế giới. Tuy nhiên, năm 2003 trong khi tỷ trọng của nhóm hàng xuất khẩu truyền thống giữ nguyên hầu như không thay đổi trong thị trường xuất khẩu thế giới thì nhóm hàng này lại tăng vọt lên trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Thổ. 

Thời kỳ này xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp thuộc nhóm thiết bị văn phòng và viễn thông cũng như ôtô, phụ tùng ôtô và máy móc các loại tăng mạnh và tỷ trọng của nhóm hàng này trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Thổ cũng tăng. Tỷ trọng của nhóm hàng ôtô và phụ tùng ôtô đã tăng từ 1,74% trong năm 1980 lên 10,43% trong năm 2003 và vượt quá tỷ trọng của ngành hàng này trong thương mại thế giới. Trong khi đó, tỷ trọng xuất khẩu mặt hàng thiết bị văn phòng và viễn thông trước đây hầu như không đáng kể trong cơ cấu xuất khẩu của Thổ năm 2003 đã tăng 4,2%. Xuất khẩu hoá chất cũng có những bước tăng trưởng tương tự như vậy. Ngoài ra, tỷ trọng xuất khẩu máy móc các loại khác cũng tăng từ 1% lên 11,6% trong giai đoạn 1980-2003 và bằng với của thế giới. 

Bảng 3: Cơ cấu hàng xuất khẩu theo phân loại của WTO 

Đơn vị tính: Triệu usd

	Mặt hàng/Thời gian
	1990
	1995
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004

	1/ Sản phẩm nông sản
	3.300
	4.555
	3.855
	4.349
	4.052
	5.257
	6.484

	- Lương thực thực phẩm
	2.905
	4.239
	3.543
	3.997
	3.668
	4.735
	5.875

	- Nguyên liệu nông sản
	395
	316
	313
	352
	384
	522
	609

	2/ Sản phẩm khai khoáng
	876
	1.003
	1.157
	1.236
	1.497
	2.011
	2.871

	3/ Hàng công nghiệp
	8.778
	16.064
	22.699
	25.661
	30.288
	39.594
	53.377

	- Sắt thép
	1.490
	1.972
	1.865
	2.500
	2.831
	3.342
	5.974

	- Hoá chất
	747
	890
	1.243
	1.367
	1.523
	1.893
	2.563

	- Hàng bán CN khác
	672
	1.455
	2.280
	2.625
	3.139
	4.143
	5.480

	- Máy móc và thiết bị VT
	855
	2.406
	5.740
	7.153
	8.632
	12.370
	18.265

	- Hàng dệt
	1.440
	2.532
	3.706
	3.943
	4.268
	5.262
	6.426

	- May mặc
	3.331
	6.121
	6.586
	6.661
	8.094
	9.962
	11.191

	- Hàng tiêu dùng khác
	243
	687
	1.279
	1.413
	1.800
	2.622
	3.477

	4/ Các sản phẩm khác
	5
	15
	63
	89
	222
	391
	285

	Tổng cộng
	12.959
	21.637
	27.775
	31.334
	36.059
	47.253
	63.017


Nguồn: Ban Thư ký ngoại thương Thổ Nhĩ Kỳ

Bảng 4: Tăng trưởng xuất khẩu theo ngành hàng 

Đơn vị tính: %

	Mặt hàng/Thời gian
	1995/1990
	2000/1995
	2001/2000
	2002/2001
	2003/2002
	2004/2003

	1/ Sản phẩm nông sản
	7,6
	-3,1
	12,8
	-6,8
	29,7
	23,3

	- Lương thực thực phẩm
	9,2
	-3,3
	12,8
	-8,2
	29,1
	24,1

	- Nguyên liệu nông sản
	-4,0
	-0,2
	12,5
	9,1
	36,0
	16,6

	2/ Sản phẩm khai khoáng
	2,9
	3,1
	6,8
	21,1
	34,3
	42,8

	3/ Hàng công nghiệp
	16,6
	8,3
	13,0
	18,0
	30,7
	34,8

	- Sắt thép
	6,5
	1,1
	34,0
	13,2
	18,1
	78,7

	- Hoá chất
	3,8
	7,9
	10,0
	11,4
	24,3
	35,4

	- Hàng bán CN khác
	23,3
	11,3
	15,1
	19,6
	32,0
	32,3

	- Máy móc và thiết bị VT
	36,3
	27,7
	24,6
	20,7
	43,3
	47,7

	- Hàng dệt
	15,2
	9,3
	6,4
	8,2
	23,3
	22,1

	- May mặc
	16,8
	1,5
	1,1
	21,5
	23,1
	12,3

	- Hàng tiêu dùng khác
	36,5
	17,2
	10,5
	27,4
	45,6
	32,6

	4/ Các sản phẩm khác
	40,0
	64,0
	41,3
	149,4
	76,0
	-27,0

	Tổng cộng
	13,4
	5,7
	12,8
	15,1
	31,0
	33,4


Nguồn: Ban Thư ký ngoại thương Thổ Nhĩ Kỳ

Bảng 5: Tỷ trọng hàng xuất khẩu theo phân loại của WTO 

Đơn vị tính: %

	Mặt hàng/Thời gian
	1990
	1995
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004

	1/ Sản phẩm nông sản
	25,5
	21,1
	13,9
	13,9
	11,2
	11,1
	10,3

	- Lương thực thực phẩm
	22,4
	19,6
	12,8
	12,8
	10,2
	10,0
	9,3

	- Nguyên liệu nông sản
	3,0
	1,5
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,0

	2/ Sản phẩm khai khoáng
	6,8
	4,6
	4,2
	3,9
	4,2
	4,3
	4,6

	3/ Hàng công nghiệp
	67,7
	74,2
	81,7
	81,9
	84,0
	83,8
	84,7

	- Sắt thép
	11,5
	9,1
	6,7
	8,0
	7,9
	7,1
	9,5

	- Hoá chất
	5,8
	4,1
	4,5
	4,4
	4,2
	4,0
	4,1

	- Hàng bán CN khác
	5,2
	6,7
	8,2
	8,4
	8,7
	8,8
	8,7

	- Máy móc và thiết bị VT
	6,6
	11,1
	20,7
	22,8
	23,9
	26,2
	29,0

	- Hàng dệt
	11,1
	11,7
	13,3
	12,6
	11,8
	11,1
	10,2

	- May mặc
	25,7
	28,3
	23,7
	21,3
	22,4
	21,1
	17,8

	- Hàng tiêu dùng khác
	1,9
	3,2
	4,6
	4,5
	5,0
	5,5
	5,5

	4/ Các sản phẩm khác
	0,0
	0,1
	0,2
	0,3
	0,6
	0,8
	0,5

	Tổng cộng
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


Nguồn: Ban Thư ký ngoại thương Thổ Nhĩ Kỳ

Thông thường, nhập khẩu hàng trung gian chiếm một phần quan trọng trong tổng nhập khẩu của Thổ và nhóm hàng này biến động cùng với tăng trưởng của nền kinh tế. Nửa đầu những năm 1990, tỷ trọng nhập khẩu hàng trung gian chiếm hơn 70% và con số này sau đó đã giảm xuống còn 65,5% trong năm 2000. Tỷ trọng nhập khẩu hàng trung gian tăng lên trong năm 2001 và đạt 72,6%  trong năm 2002 sau khi kinh tế Thổ phục hồi. Trong năm 2003 và năm 2004, tỷ trọng này lại bắt đầu giảm xuống. Cụ thể, năm 2004 tỷ trọng nhập khẩu hàng trung gian chỉ còn 68,8%.

Một trong những yếu tố phát triển nổi bật trong nửa cuối những năm 1990 là sự gia tăng nhập khẩu hàng tiêu dùng. Đặc biệt trong thời gian 3 năm sau 1996, việc thực hiện chính sách về những nghĩa vụ quốc tế phát sinh từ tư cách thành viên WTO và tham gia Liên minh quan thuế với EU đã dẫn tới nhập khẩu hàng tiêu dùng đạt mức tăng trưởng38,8% trong giai đoạn 1995-2000. Liên quan đến tiến trình khôi phục kinh tế và gia tăng mức thu nhập, nhập khẩu hàng tiêu dùng tăng 57,8% trong năm 2003 và tăng 55% trong năm 2004. Có thể nhận thấy nhập khẩu hàng tiêu dùng biến động lớn hơn tổng nhập khẩu. Trong những năm kinh tế tăng trưởng, kỳ vọng tích cực của người tiêu dùng xác định nhu cầu tiêu dùng của họ. Trong 10-15 năm qua, khi kỳ vọng về điều kiện kinh tế cải thiển, nhu cầu tiêu dùng đã mở rộng. 

Giai đoạn 1995-2002, nhập khẩu hàng đầu tư tăng thấp hơn so với tổng nhập khẩu, trong khi đó xu hướng này trong năm 2003 đã thay đổi. Trong năm 2003, mức tăng này vượt hơn chút ít so với mức tăng tổng nhập khẩu. Năm 2004, nhập khẩu hàng hoá vốn đã tăng vọt 53,6% trong khi tổng nhập khẩu chỉ tăng 40,4%. Nguyên nhân chính của sự gia tăng này là do kết quả của việc tăng đầu tư tư nhân 54,6% trong năm 2004.

Bảng 6: Cơ cấu hàng nhập khẩu theo phân loại của BEC 

Đơn vị tính: Triệu usd

	Mặt hàng/T.gian
	1990
	1995
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004

	Hàng đầu tư
	4.038
	8.119
	11.346
	6.967
	8.496
	11.475
	17.659

	Hàng trung gian
	16.114
	25.035
	35.708
	29.970
	37.443
	49.490
	66.935

	Hàng tiêu dùng
	2.114
	2.456
	7.218
	4.082
	5.004
	7.899
	12.246

	Hàng khác
	32
	95
	231
	380
	610
	475
	500

	Tổng nhập khẩu 
	22.298
	35.705
	54.503
	41.399
	51.554
	69.340
	97.341


Nguồn: Ban Thư ký ngoại thương Thổ Nhĩ Kỳ

Bảng 7: Tăng trưởng nhập khẩu theo nhóm hàng 

Đơn vị tính: %

	Mặt  hàng/Thời  gian
	1995/1990
	2000/1995
	2001/2000
	2002/2001
	2003/2002
	2004/2003

	Hàng đầu tư
	20,2
	7,9
	-38,6
	21,9
	35,1
	53,9

	Hàng trung gian
	11,1
	8,5
	-16,1
	24,9
	32,2
	35,2

	Hàng tiêu dùng
	3,2
	38,8
	-43,4
	22,6
	57,8
	55,0

	Hàng khác
	40,0
	28,5
	64,3
	60,7
	-22,2
	5,3

	Tổng nhập khẩu 
	12,0
	10,5
	-24,0
	24,5
	34,5
	40,0


Nguồn: Ban Thư ký ngoại thương Thổ Nhĩ Kỳ

Bảng 8: Tỷ trọng nhập khẩu theo nhóm hàng 

Đơn vị tính: %

	Mặt hàng/T.gian
	1990
	1995
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004

	Hàng đầu tư
	18,1
	22,7
	20,8
	16,8
	16,5
	16,5
	18,1

	Hàng trung gian
	72,3
	70,1
	65,5
	72,4
	72,6
	71,4
	68,8

	Hàng tiêu dùng
	9,5
	6,9
	13,2
	9,9
	9,7
	11,4
	12,6

	Hàng khác
	0,1
	0,3
	0,4
	0,9
	1,2
	0,7
	0,5

	Tổng nhập khẩu 
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


Nguồn: Ban Thư ký ngoại thương Thổ Nhĩ Kỳ

3/ THỊ TRƯỜNG XUẤT NHẬP KHẨU

Tây Âu là thị trường xuất khẩu quan trọng nhất đối với Thổ. Đặc biệt, các thành viên EU chiếm tỷ trọng chủ yếu trong xuất khẩu hàng hoá của Thổ. Thị phần của thị trường EU trong tổng kim ngạch xuất khẩu luôn đứng trên 50%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá sang EU (gồm 15 nước) trong năm 1990 đạt 7,2 tỷ usd đã tăng lên 11 tỷ usd trong năm 1995 với mức tăng trưởng bình quân trong giai đoạn này đạt 10,9%/năm. Năm 2000, xuất khẩu sang EU đạt 14,5 tỷ usd nhưng tỷ trọng thị trường EU trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Thổ lại giảm xuống còn 52,2%. Năm 2004, mặc dù xuất khẩu sang EU đạt 32,5 tỷ usd nhưng tỷ trọng của thị trường EU trong tổng kim ngạch xuât khẩu lại tiếp tục giảm xuống còn 51,6%. Cũng trong năm 2004, EU mở rộng kết nạp thêm 10 thành viên mới. Tuy nhiên, hàng xuất khẩu của Thổ sang 10 nước thành viên mới gia nhập này của EU chưa nhiều và chỉ chiếm khoảng 3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu.

Tỷ trọng hàng xuất khẩu sang khu vực Bắc Mỹ, đặc biệt là Mỹ trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Thổ tăng đều trong giai đoạn 1995-2000. Tuy nhiên, sau thời gian này tỷ trọng đã giảm xuống bằng với mức trong năm 1990. Xuất khẩu sang Mỹ năm 1990 đạt 968 triệu usd đã tăng lên 1,5 tỷ usd trong năm 1995 và 3,1 tỷ usd trong năm 2000. Năm 2004, kim ngạch xuất khẩu của Thổ sang Mỹ đạt 4,8 tỷ usd.

Sự sụp đổ của Liên Xô đã dẫn tới thành lập một số nước mới trong khu vực gọi là Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS). Thổ nằm tiếp giáp trong khu vực và có khả năng bán hàng hoá tiêu dùng mà những nước này cần nên đã đưa lại một cơ hội tăng cường xuất khẩu sang những nước CIS. Xuất khẩu sang các nước CIS tăng đều qua các năm cho đến năm 1998. Do cuộc khủng hoảng kinh tế ở Liên bang Nga trong năm 1998 nên nhu cầu của các nước CIS bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bởi vậy, hàng xuất khẩu của Thổ sang các nước CIS bắt đầu giảm và bị trì trệ cho đến năm 2000. Từ năm 2000 trở đi, Thổ xuất khẩu hàng hoá sang những nước này tăng trở lại. Cụ thể, năm 2003 xuất khẩu hàng sang các nước CIS tăng 30% và năm 2004 tăng 33,5%.

Các nước Trung đông cũng là một thị trường quan trọng đối với hàng xuất khẩu của Thổ. Hàng xuất khẩu sang Trung đông có thể đã không đạt được mức tăng trưởng cao như trong những năm 1990. Kim ngạch xuất khẩu sang Trung đông chỉ tăng từ 1,8 tỷ usd trong năm 1990 lên 2,2 tỷ usd trong năm 2000 trong khi tỷ trọng của khu vực thị trường này trong tổng kim ngạch xuất khẩu lại giảm từ 11,8% xuống còn 8%. Tuy vậy, trong những năm gần đây nhất là sau khi chấm dứt cuộc chiến tranh tại Irắc xuất khẩu hàng hoá sang Trung đông đã tăng lên nhiều. Điều này chủ yếu là do Thổ đã tăng xuất khẩu hàng sang Irắc với số lượng lớn. Năm 2004, xuất khẩu của Thổ sang thị trường Trung đông đạt 7,2 tỷ usd. Cùng với đó, tỷ trọng xuất khẩu hàng hoá sang thị trường Trung đông trong tổng kim ngạch xuất khẩu đã tăng lên 11,5% trong năm 2004.

Bảng 9: Cơ cấu thị trường xuất khẩu 

Đơn vị tính; Triệu usd

	T.trường/T.gian
	1990
	1995
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004

	EU (25)
	7.327
	11.722
	15.085
	16.854
	19.468
	25.899
	34.399

	- EU (15)
	7.177
	11.078
	14.510
	16.118
	18.459
	24.484
	32.538

	EFTA
	333
	294
	324
	316
	409
	538
	657

	CIS
	531
	2.066
	1.649
	1.978
	2.279
	2.963
	3.956

	- Nga
	---
	1.238
	644
	924
	1.172
	1.368
	1.859

	Bắc Mỹ
	1.032
	1.610
	3.309
	3.297
	3.596
	3.973
	5.174

	- Mỹ
	968
	1.514
	3.135
	3.126
	3.356
	3.752
	4.832

	Mỹ La tinh
	44
	110
	239
	329
	257
	215
	420

	Châu phi
	747
	1.062
	1.373
	1.521
	1.697
	2.131
	2.963

	Trung đông
	1.527
	1.944
	2.211
	2.892
	3.105
	4.994
	7.238

	Thị trường khác
	1.417
	2.829
	3.586
	4.146
	5.248
	6.540
	8.211

	Tổng cộng
	12.959
	21.637
	27.775
	31.334
	36.059
	47.253
	63.017


Nguồn: Ban Thư ký ngoại thương Thổ Nhĩ Kỳ

Bảng 10: Tăng trưởng xuất khẩu theo khu vực thị trường 

Đơn vị tính: %

	T.trường/T.gian
	1995/1990
	2000/1995
	2001/2000
	2002/2001
	2003/2002
	2004/2003

	EU (25)
	12,0
	5,7
	11,7
	15,5
	33,0
	32,8

	- EU (15)
	10,9
	6,2
	11,1
	14,5
	32,6
	32,9

	EFTA
	-2,4
	2,1
	-2,5
	29,4
	31,5
	22,1

	CIS
	57,8
	-4,0
	20,0
	15,2
	30,0
	33,5

	- Nga
	---
	-9,6
	43,5
	26,8
	16,7
	35,9

	Bắc Mỹ
	11,2
	21,1
	-0,3
	9,1
	10,5
	30,2

	- Mỹ
	11,3
	21,4
	-0,3
	7,4
	11,8
	28,8

	Mỹ La tinh
	29,9
	23,2
	37,9
	-21,8
	-16,4
	95,2

	Châu phi
	8,4
	5,9
	10,7
	11,6
	25,6
	39,0

	Trung đông
	5,5
	2,7
	30,8
	7,4
	60,8
	44,9

	Thị trường khác
	19,9
	5,3
	15,6
	26,6
	24,6
	25,5

	Tổng cộng
	13,4
	5,7
	12,8
	15,1
	31,0
	33,4


Nguồn: Ban Thư ký ngoại thương Thổ Nhĩ Kỳ

Bảng 11: Tỷ trọng xuất khẩu theo khu vực thị trường

Đơn vị tính: %

	T.trường/T.gian
	1990
	1995
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004

	EU (25)
	56,5
	54,2
	54,3
	53,8
	54,0
	54,8
	54,6

	- EU (15)
	55,4
	51,2
	52,2
	51,4
	51,2
	51,8
	51,6

	EFTA
	2,6
	1,4
	1,2
	1,0
	1,1
	1,1
	10,

	CIS
	4,1
	9,5
	5,9
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3

	- Nga
	0,0
	5,7
	2,3
	2,9
	3,3
	2,9
	2,9

	Bắc Mỹ
	8,0
	7,4
	11,9
	10,5
	10,0
	8,4
	8,2

	- Mỹ
	7,5
	7,0
	11,3
	10,0
	9,3
	7,9
	7,7

	Mỹ La tinh
	0,3
	0,5
	0,9
	1,0
	0,7
	0,5
	0,7

	Châu phi
	5,8
	4,9
	4,9
	4,9
	4,7
	4,5
	4,7

	Trung đông
	11,8
	9,0
	8,0
	9,2
	8,6
	10,6
	11,5

	Thị trường khác
	10,9
	13,1
	12,9
	13,2
	14,6
	13,8
	13,0

	Tổng cộng
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


Nguồn: Ban Thư ký ngoại thương Thổ Nhĩ Kỳ

Các nước Châu Âu chiếm thị phần quan trọng trong nhập khẩu của Thổ. Nguyên nhân chủ yếu là do sự tiếp giáp gần nhau về mặt địa lý với Thổ và do trình độ phát triển kinh tế của những nước này. Trong số các nước ở Châu Âu, các thành viên thuộc EU chiếm vị trí hàng đầu trong cơ cấu nhập khẩu của Thổ. 

Tiếp sau EU là các nước CIS do Thổ nhập khẩu dầu thô và khí gas tự nhiên từ khu vực này.

Các nước Trung đông đứng thứ 3 trong cơ cấu nhập khẩu của Thổ do Thổ nhập khẩu chủ yếu là dầu thô từ những nước này. 

Khu vực Bắc Mỹ chiếm vị trí thứ 4 trong danh sách nhập khẩu do kết quả của việc Thổ tăng cường quan hệ thương mại với Mỹ.

Bảng 12: Cơ cấu thị trường nhập khẩu 

Đơn vị tính: Triệu usd

	T.trường/T.gian
	1990
	1995
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004

	EU (25)
	10.219
	17.255
	27.388
	18.949
	24.519
	33.495
	45.428

	- EU (15)
	9.898
	16.861
	26.610
	18.280
	23.321
	31.696
	42.347

	EFTA
	597
	892
	2.155
	1.481
	2.512
	3.396
	3.890

	Bắc Mỹ
	2.464
	4.017
	4.167
	3.390
	3.421
	3.741
	5.066

	- Mỹ
	2.282
	3.724
	3.911
	3.261
	3.099
	3.496
	4.697

	CIS
	1.247
	3.315
	5.693
	4.630
	5.555
	7.777
	12.886

	- Nga
	---
	2.082
	3.887
	3.436
	3.892
	5.451
	9.027

	Mỹ La tinh
	546
	704
	620
	447
	635
	1.169
	1.470

	Châu phi
	1.336
	1.384
	2.714
	2.819
	2.696
	3.338
	4.781

	Trung đông
	2.513
	2.645
	3.122
	2.811
	2.983
	4.059
	5.139

	Thị trường khác
	3.380
	5.497
	9.643
	6.872
	9.234
	12.365
	18.681

	Tổng cộng
	22.302
	35.709
	54.503
	41.399
	51.554
	69.340
	97.341


Nguồn: Ban Thư ký ngoại thương Thổ Nhĩ Kỳ

Bảng 13: Tăng trưởng nhập khẩu theo khu vực thị trường 

Đơn vị tính: %

	Thị  trường/Thời  gian
	1995/1990
	2000/1995
	2001/2000
	2002/2001
	2003/2002
	2004/2003

	EU (25)
	19,8
	11,7
	-30,8
	29,4
	36,6
	35,6

	- EU (15)
	14,1
	11,6
	-31,3
	27,6
	35,9
	33,6

	EFTA
	9,9
	5,9
	28,2
	69,6
	35,2
	14,6

	Bắc Mỹ
	12,6
	0,8
	-18,6
	0,9
	9,4
	35,4

	- Mỹ
	12,6
	1,0
	-16,6
	-5,0
	12,8
	34,4

	CIS
	33,2
	14,4
	-18,7
	20,0
	40,0
	65,7

	- Nga
	---
	17,3
	-11,6
	13,3
	40,1
	65,6

	Mỹ La tinh
	5,8
	-2,4
	-28,0
	42,2
	84,1
	25,7

	Châu phi
	0,7
	19,2
	3,8
	-4,3
	23,8
	43,2

	Trung đông
	1,1
	3,6
	-10,0
	6,1
	36,1
	26,6

	Thị trường khác
	12,5
	15,1
	-28,7
	34,4
	33,9
	51,1

	Tổng cộng
	12,0
	10,5
	-24,0
	24,5
	34,5
	40,4


Nguồn: Ban Thư ký ngoại thương Thổ Nhĩ Kỳ

Bảng 14: Tỷ trọng nhập khẩu theo khu vực thị trường 

Đơn vị tính: %

	Thị trường/T.gian
	1990
	1995
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004

	EU (25)
	45,8
	48,3
	50,2
	45,8
	47,6
	48,3
	46,7

	- EU (15)
	44,4
	47,2
	48,8
	44,2
	45,2
	45,7
	43,5

	EFTA
	2,7
	2,5
	2,1
	3,6
	4,9
	4,9
	4,0

	Bắc Mỹ
	11,0
	11,2
	7,6
	8,2
	6,6
	5,4
	5,2

	- Mỹ
	10,2
	10,4
	7,2
	7,9
	6,0
	5,0
	4,8

	CIS
	5,6
	9,3
	10,4
	11,2
	10,8
	11,2
	13,2

	- Nga
	---
	5,8
	7,1
	8,3
	7,5
	7,9
	9,3

	Mỹ La tinh
	2,4
	2,0
	1,1
	1,1
	1,2
	1,7
	1,5

	Châu phi
	6,0
	3,9
	5,0
	6,8
	5,2
	4,8
	4,9

	Trung đông
	11,3
	7,4
	5,7
	6,8
	5,8
	5,9
	5,3

	Thị trường khác
	15,2
	15,4
	17,7
	16,6
	17,9
	17,8
	19,2

	Tổng cộng
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


Nguồn: Ban Thư ký ngoại thương Thổ Nhĩ Kỳ

Tóm lại, hoạt động ngoại thương của Thổ đã phát triển mạnh cả về lượng và về chất kể từ những năm 1980. Nhờ phát triển thị trường trong nước cũng như phát triển trên thị trường quốc tế mà trong thời gian vừa qua hoạt động xuất khẩu của Thổ đã tạo ra rất ấn tượng, đặc biệt là trong 2 năm gần đây. Ngoài ra, có được kết quả này còn là do Thổ đã áp dụng thành công chiến lược cải cách kinh tế trong thời gian qua. Cơ cấu kinh tế của Thổ hiện nay phát triển ổn định và vững mạnh trong một giai đoạn mới. Thổ đã và đang tiếp tục thực hiện những chiến lược mới nhằm phát triển kinh tế bền vững và nhằm đa dạng hoá hơn nữa mặt hàng xuất khẩu và mặt hàng nhập khẩu dựa trên cơ sở từng khu vực thị trường và ngành hàng. 

Từ đầu năm 2005 đến nay, xuất khẩu luôn đạt mức tăng trưởng trên 20%. Với chiều hướng thuận lợi như hiện tại, dự kiến năm 2005 kim ngạch xuất khẩu của Thổ có thể đạt 75 tỷ usd. Ngoài ra, Thổ cũng đã đặt ra mục tiêu xuất khẩu đạt 100 tỷ usd vào năm 2007 và đến năm 2023 nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước kim ngạch xuất khẩu sẽ vượt con số 500 tỷ usd.

Lê Thái Hoà

Tuỳ viên Thương mại

Thương vụ Việt nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

